
Đvt: đồng

Ngày phát 

sinh
Chi Tiết Thu Chi Tồn

Ghi chú: số 

phần cơm/khác

52,590

Tiền bán cơm 170,000                    222,590 85                    

Chi phí 984,000               -761,410 -                   

Tiền bán cơm 164,000                    -597,410 82                    

Chi phí 3,193,000            -3,790,410 -                   

Tiền bán cơm 142,000                    -3,648,410 71                    

Chi phí 805,000               -4,453,410 -                   

Gia Đình anh Nguyễn Mạnh Tiến (TPHCM) ủng hộ KTX 5,000,000                 546,590

08-11-2020 Anh Phạm Minh Khánh Duy (Q5- TPHCM) ủng hộ KTX 5,000,000                 5,546,590

Tiền bán cơm 178,000                    5,724,590 89                    

Chi phí 1,215,000            4,509,590 -                   

Tiền bán cơm 198,000                    4,707,590 99                    

Chi phí 770,000               3,937,590 -                   

MTQ giấu tên ủng hộ KTX 2,000,000                 5,937,590

Tiền bán cơm 130,000                    6,067,590 65                    

Chi phí 1,696,000            4,371,590 -                   

16-11-2020 Quỹ cơm Saigon hỗ trợ 20,000,000               24,371,590

Tiền bán cơm 142,000                    24,513,590 71                    

Chi phí 1,804,000            22,709,590

Tiền bán cơm 202,000                    22,911,590 101                  

Chi phí 1,300,000            21,611,590 -                   

Tiền bán cơm 150,000                    21,761,590 75                    

Chi phí 720,000               21,041,590 -                   

Tiền bán cơm 172,000                    21,213,590 86                    

Chi phí 1,165,000 20,048,590 -                   

Tiền bán cơm 190,000                    20,238,590 95                    

Chi phí 1,570,000 18,668,590 -                   

Tiền bán cơm 156,000                    18,824,590 78                    

Chi phí 1,010,000 17,814,590 -                   

30-11-2020 Chi lương tháng 11/2020 8,000,000 9,814,590

33,994,000               24,232,000 9,814,590

Thu Chi Tồn số phần cơm

52,590

12,000,000               12,052,590

-                           12,052,590

1,994,000                 14,046,590 997

20,000,000               34,046,590

Tổng chi phí trong tháng 24,232,000 9,814,590

33,994,000               24,232,000 9,814,590

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 11.2020

Quỹ cơm Saigon hỗ trợ

Số dƣ quỹ cuối tháng 11/2020

Chi tiết

Số dư quỹ đầu tháng 11/2020

KTX

CMTX

Tiền bán cơm

Số dƣ quỹ đầu tháng 11/2020

03-11-2020

05-11-2020

07-11-2020

10-11-2020

17-11-2020

19-11-2020

26-11-2020

28-11-2020

14-11-2020

12-11-2020

24-11-2020

21-11-2020

Số dƣ quỹ cuối tháng 11/2020



Ngày phát 

sinh
Chi tiết

 Số lƣợng 

(kg) 

Đơn giá

(đ/kg)
Thành tiền

Cá lóc phi lê 12                             72,000                 864,000              

Dưa leo 10                             7,000                   70,000                

Chuối 50,000                

984,000

Tép 8                               130,000               1,040,000           

Bầu 10                             8,000                   80,000                

Ga (bình) 1                               928,000               928,000              

Tôm khô 2                               500,000               1,000,000           

Giấy ăn 1                               95,000                 95,000                

Chuối 50,000                

3,193,000

Gà 15                             40,000                 600,000              

Dưa leo 10                             8,000                   80,000                

Hành 1                               40,000                 40,000                

Bí đao 0.5                            70,000                 35,000                

Chuối 50,000

805,000

Thịt 8                               120,000               960,000              

Dưa cải 3                               25,000                 75,000                

Nho 2                               50,000                 100,000              

Bầu 10                             8,000                   80,000                

1,215,000

Gà 15                             40,000                 600,000

Bầu 10                             8,000                   80,000

Dưa leo 5                               8,000                   40,000

Chuối 50,000

770,000

Thịt 8                               120,000               960,000

Trứng (quả) 100                           2,500                   250,000

Su su 10                             6,000                   60,000

Điện: tháng 11/2020 227,000

Nước: tháng 11/2020 149,000

Chuối 50,000

1,696,000

Thịt quay 5 250,000               1,250,000

Dưa cải 5 20,000                 100,000

Dưa leo 10                             7,000                   70,000

Bột ngọt 4                               56,000                 224,000

Nước mắm (lít) 10                             11,000                 110,000

Chuối 50,000

1,804,000

Mắm 2                               90,000                 180,000              

Thịt xay 6.5 115,385               750,000              

Trứng (quả) 100                           2,200                   220,000              

Bầu 15                             7,000                   100,000              

Chuối 50,000                

1,300,000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng

Tổng

Tổng

03-11-2020

05-11-2020

07-11-2020

14-11-2020

10-11-2020

12-11-2020

Tổng

17-11-2020

19-11-2020



Gà 15                             40,000                 600,000              

Su su 10                             7,000                   70,000                

Chuối 50,000                

720,000

Cá lóc phi lê 15 70,000                 1,050,000

Bầu 10 3,000                   30,000

Chuối 50,000

Hành 1 35,000                 35,000

1,165,000

Thịt 12                             120,000               1,440,000

Bầu 10                             3,000                   30,000

Dưa hấu 10                             10,000                 100,000

1,570,000

Thịt 5                               120,000               600,000

Tàu hủ (miếng) 150                           1,400                   200,000

Củ cải trắng 3                               20,000                 60,000

Đậu đũa 5                               12,000                 60,000

Bầu 10                             4,000                   40,000

Chuối 50,000

1,010,000

 Ngày công

(buổi) 
Mức lƣơng Thành tiền

Chị Quyên_omon 4,000,000           

Trần Thị Bình 1,500,000           

Nguyễn Thị Thúy Hòa 2,500,000           

8,000,000

24,232,000TỔNG CỘNG

Tổng

Tổng

Tổng

30- 11- 2020

Tổng

CHI LƢƠNG

Chi lƣơng tháng 11/2020

Tổng

28-11-2020

26-11-2020

21-11-2020

24-11-2020


